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TỜ TRÌNH 
Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước  

(thay thế Nghị định số 101/2009/NĐ-CP)
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định quản lý, giám sát TĐKT, TCTNN đặc biệt quan trọng. Tiếp đó ngày 23/3/2012, Văn phòng Chính phủ thông báo báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý bổ sung nhiệm vụ “Sửa đổi, bổ sung quy định về thí điểm thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các TĐKTNN phù hợp với Luật Doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực tiễn quản lý các TĐKTNN” tại Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 17/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ vào nhiệm vụ xây dựng “Nghị định quản lý, giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng thay thế Nghị định số 101/2009/NĐ-CP” (Công văn số 1911/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 20/4/2012, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về quản lý, giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặc biệt quan trọng. Ban Soạn thảo đã có các cuộc họp trao đổi về nội dung Dự thảo Nghị định. Ngày 19 tháng 10 năm 2012, Vụ Đổi mới Doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ) đã góp ý và trao đổi trực tiếp với Thường trực Tổ biên tập/ Ban Soạn thảo Nghị định về nội dung Dự thảo Nghị định.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tư cách Thường trực Ban Soạn thảo Nghị định, xin báo cáo về việc soạn thảo và nội dung của Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Sự cần thiết của việc ban hành Nghị định

Một là, hướng dẫn việc thành lập, tổ chức quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là tập đoàn kinh tế, tổng công ty) cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Nội dung của Nghị định 101/2009/NĐ-CP dựa trên cơ sở Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 và Luật Doanh nghiệp 2005. Tuy nhiên đến nay, Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 đã được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp 2005 dẫn đến cần xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 101/2009/NĐ-CP cho tương thích, nhất quán với những quy định mới của Luật này. Cụ thể như phải sửa đổi về căn cứ pháp lý ban hành; từ ngữ hoặc khái niệm cần điều chỉnh lại cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2005; điều chỉnh lại dẫn chiếu theo theo các điều, khoản của Luật Doanh nghiệp 2005,...  
- Hiện nay, tất cả các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đều đã chuyển sang hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong khi đó, Nghị định số 101/2009/NĐ-CP chỉ quy định đối với công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty nhà nước. Vì vậy, cần ban hành các quy định về công ty mẹ dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thay thế quy định về công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty nhà nước.
Hai là, sửa đổi bổ sung một số quy định của Nghị định số 101/2009/NĐ-CP nhằm đảm bảo sự đồng bộ và phù hợp với các quy định mới được ban hành. 

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp quy có liên quan như Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; đang chỉ đạo các bộ, ngành soạn thảo các văn bản pháp quy liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, cơ chế quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong DNNN; về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;… Bên cạnh đó, một số đề án có liên quan cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đã được trình các cấp có thẩm quyền như Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường; Đề án tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý của các cơ quan nhà nước đối với DNNN,… Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 101/2009/NĐ-CP cho phù hợp, đảm bảo sự đồng bộ với các quy định mới được ban hành; đồng thời cũng cần bổ sung các định hướng, giải pháp mới nêu tại các Đề án.

Ba là, tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh được phát hiện trong quá trình thực hiện Nghị định này.  

 Báo cáo tổng kết về việc thí điểm tập đoàn kinh tế nhà nước tại Hội nghị sơ kết thí điểm về thí điểm TĐKTNN năm 2011 cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, đã có một số tồn tại, bất cập nhất định phát sinh cần được tháo gỡ, như sửa đổi về trình tự, thủ tục thành lập để rút ngắn thời gian thành lập; tổ chức quản lý, cơ chế vận hành mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty; mối quan hệ công ty mẹ - công ty con; quản lý, giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty,... cần tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty cũng như việc quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty.  

Bốn là, tạo điều kiện để mở rộng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. 

2. Mục tiêu, yêu cầu của Nghị định

Việc xây dựng và ban hành Nghị định về quản lý, giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (thay thế Nghị định số 101/2009/NĐ-CP) là nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động. Nghị định này cũng tạo cơ sở pháp lý để tăng cường việc quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 
II. KẾT CẦU VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Kết cấu của Dự thảo Nghị định 

Dự kiến Dự thảo Nghị định sẽ được kết cấu thành 5 Chương như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Thành lập, tổ chức lại, giải thể tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Chương III: Quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

Chương IV: Quản lý, giám sát đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

Chương V: Điều khoản thi hành

2. Những nội dung chủ yếu của Dự thảo Nghị định 
2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh của Nghị định gồm: Thành lập, tổ chức lại, giải thể tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Tổ chức, hoạt động, quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

- Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: Tập đoàn kinh tế, tổng công ty, có công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc công ty mẹ là công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

2.2. Thành lập, tổ chức lại, giải thể tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
2.2.1. Thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
· Về phương thức thành lập, Dự thảo Nghị định quy định:

- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty được thành lập trên cơ sở tổng công ty hoặc nhóm công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này.

- Việc phát triển và thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo các phương thức sau: Sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp; Mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp; Đầu tư, góp vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình; Các hình thức liên kết khác do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, không trái các quy định pháp luật.

· Về điều kiện thành lập: 
Dự thảo Nghị định quy định: Nhà nước hạn chế thành lập mới tập đoàn kinh, tổng công ty và chỉ xem xét thành lập khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đối tượng được lựa chọn làm nòng cốt hình thành tập đoàn kinh tế là các tổng công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hiệu quả kinh doanh, tình trạng tài chính, nguồn nhân lực, trang thiết bị, quản lý và phạm vi hoạt động. 

- Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế: gồm các điều kiện về ngành, lĩnh vực kinh doanh; các điều kiện đối với công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế và các điều kiện về cơ cấu công ty con.
- Tương tự như vậy đối với điều kiện thành lập tổng công ty.
· Trình tự, thủ tục thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty, Dự thảo Nghị định quy định:
(i) Căn cứ điều kiện quy định tại Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ quyết định các tổng công ty, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con được phép xây dựng đề án thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong từng thời kỳ trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(ii) Hội đồng thành viên tổng công ty, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con có trách nhiệm xây dựng đề án thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty trình Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh Dự thảo Đề án.
(iii) Hồ sơ thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty gồm: Tờ trình Đề án; Đề án thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Dự thảo Điều lệ công ty mẹ.

(iv) Thẩm định Đề án:

- Đối với việc thành lập tập đoàn kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc lấy ý kiến thẩm định Đề án;

- Đối với việc thành lập tổng công ty, Bộ quản lý ngành (đối với tổng công ty thuộc Bộ) hoặc UBND cấp tỉnh (đối với tổng công ty thuộc UBND cấp tỉnh) chủ trì việc lấy ý kiến thẩm định Đề án.

(v) Phê duyệt Đề án: Căn cứ vào các điều kiện quy định tại Nghị định này và báo cáo thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập tập đoàn kinh tế; chủ trương thành lập tổng công ty thuộc Bộ, UBND cấp tỉnh. 

(vi) Triển khai thực hiện Đề án thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty.  
Dự thảo Nghị định cũng quy định trình tự, thủ tục thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty đối với trường hợp tổng công ty, nhóm công ty phát triển đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Nghị định này                          

2.2.2. Tổ chức lại, giải thể tập đoàn kinh tế, tổng công ty
Dự thảo Nghị định quy định:

- Các hình thức tổ chức lại tập đoàn kinh tế, tổng công ty gồm: a) Hợp nhất công ty mẹ với một hoặc một số công ty khác cùng loại nhưng vẫn do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc giữ quyền chi phối; b) Sáp nhập công ty mẹ với một hoặc một số công ty khác cùng loại nhưng vẫn do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc giữ quyền chi phối; c) Chuyển đổi công ty mẹ đang hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần nhưng vẫn do Nhà nước giữ quyền chi phối; d) Tăng, giảm số doanh nghiệp cấp II, cấp III. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty sau tổ chức lại vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 9 Nghị định này.

- Các trường hợp giải thể gồm: (i) Công ty mẹ bị sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp khác mà Nhà nước không giữ quyền chi phối; (ii) Công ty mẹ bị giải thể, phá sản; (iii) Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này; (iv) Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức lại, giải thể tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý nợ khi giải thể tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

2.3. Về quản lý, điều hành của tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Dự thảo Nghị định quy định:

- Nguyên tắc và nội dung quản lý, điều hành của tập đoàn kinh tế, tổng công ty thông qua công ty mẹ, thông qua hình thức đầu tư, liên kết; thông qua thoả thuận, hợp tác sử dụng dịch vụ chung; thực hiện các quy chế, tiêu chuẩn, định mức chung; sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau theo nguyên tắc thị trường; và phương thức khác theo quy định của pháp luật và phuc hợp với Điều lệ của các doanh nghiệp thành viên.

- Quy định về hạn chế đầu tư và ngành nghề kinh doanh trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Theo đó, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty không được đầu tư, kinh doanh những ngành không có liên quan.
-  Chức năng, quyền, nghĩa vụ, tổ chức quản lý công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu: 

+ Công ty mẹ thực hiện chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác hoặc chỉ thực hiện việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác;

+ Tổ chức quản lý, hoạt động của công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế theo Điều lệ do Chính phủ ban hành. Quy chế tài chính do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tổ chức quản lý, hoạt động của công ty mẹ tổng công ty theo Điều lệ do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh phê duyệt. Quy chế tài chính do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Cơ cấu tổ chức quản lý công ty mẹ gồm Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và bộ máy giúp việc. 
- Chức năng, quyền, nghĩa vụ, tổ chức quản lý công ty mẹ là công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Quan hệ giữa công ty mẹ và các doanh nghiệp tham gia tập đoàn kinh tế, tổng công ty, gồm: Quan hệ phối hợp chung trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Quan hệ giữa công ty mẹ với doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ; Quan hệ giữa công ty mẹ với doanh nghiệp cấp II do công ty mẹ giữ cổ phần vốn góp chi phối; Quan hệ giữa công ty mẹ với công ty liên kết; Đơn vị trực thuộc của công ty mẹ.

3. Quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với  tập đoàn kinh tế, tổng công ty

Dự thảo Nghị định quy định:

- Nguyên tắc quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty thông qua quản lý, giám sát công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

- Quản lý của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty được thực hiện thông qua việc ban hành các quyết định, phân công, phân cấp, ủy quyền ban hành các quyết định và kiểm tra, thực hiện các quyết định của chủ sở hữu tại công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

- Về giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, Dự thảo Nghị định quy định:

+ Nội dung giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ gồm: Giám sát hoạt động kinh doanh; Giám sát công tác tổ chức và cán bộ và Giám sát về tài chính.
+ Việc phân công, phân cấp thực hiện nội dung giám sát giữa các cơ quan: Bộ quản lý ngành (đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc Bộ); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổng công ty thuộc UBND cấp tỉnh); Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Người đại diện vốn nhà nước (tại công ty mẹ là công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước).
+ Các Bộ, cơ quan, tổ chức thực hiện quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty định kỳ hàng năm báo cáo thực trạng và kết quả giám sát, đánh giá cho Thủ tướng Chính phủ. Bộ quản lý ngành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá của các Bộ, cơ quan, tổ chức được uỷ quyền thực hiện quản lý, giám sát đối với từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty; báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

+ Định kỳ hằng năm, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện việc quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tất cả các tập đoàn, tổng công ty. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện việc giám sát quy định tại Điều này trên phạm vi toàn quốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
+ Trường hợp Chính phủ thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp quy mô lớn, tổng công ty và tập đoàn kinh tế thì cơ quan này thực hiện việc giám sát toàn diện các nội dung quản lý, giám sát và báo cáo Chính phủ.

+ Các Bộ, cơ quan, tổ chức thực hiện việc quản lý, giám sát phải chịu trách nhiệm với kết quả giám sát.
- Về phương thức và căn cứ giám sát, Dự thảo Nghị định quy định:

+ Việc giám sát đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty được thực hiện theo hai phương thức: trực tiếp (thông qua các hoạt động kiểm toán, kiểm tra, giám sát và đánh giá; thông qua việc chủ sở hữu yêu cầu Hội đồng thành viên hoặc người đại diện báo cáo trực tiếp) và gián tiếp (thông qua chế độ báo cáo).
+ Căn cứ giám sát là các văn bản, quy định của chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; Điều lệ hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, kế hoạch 5 năm; hệ thống các chỉ tiêu và việc đánh giá, xếp hạng hàng năm đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty; hệ thống các chỉ tiêu và việc đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty mẹ; Báo cáo tài chính năm của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty đã được kiểm toán và được Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị thông qua; báo cáo tài chính quý, báo cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của chủ sở hữu; Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại doanh nghiệp của các cơ quan chức năng; và các thông tin, tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

- Kết quả giám sát, đánh giá là cơ sở để quyết định mức lương, thưởng, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký tiếp hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty mẹ.

4. Về cơ chế công khai, minh bạch thông tin

Dự thảo Nghị định quy định:

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải thực hiện việc công khai, minh bạch các thông tin chủ yếu liên quan đến hoạt động của mình theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến công khai, minh bạch hóa. 
- Nội dung thông tin cần công khai, minh bạch bao gồm:

+ Đối với công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty: Mục tiêu hoạt động dài hạn và các mục tiêu cụ thể hàng năm; Thông tin chi tiết về cơ cấu sở hữu và tài sản; Danh mục dự án đầu tư, hình thức đầu tư, tổng ngân sách đầu tư và tiến độ thực hiện; Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn; Các giao dịch có quy mô lớn, khoản vay hay cho vay lớn và các giao dịch bất thường khác; Thông tin về các bên có liên quan, giao dịch với các bên có liên quan; Lương và các lợi ích khác của bộ máy quản lý điều hành và người lao động; Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm của công ty mẹ; Cơ cấu, hoạt động, thay đổi vốn sở hữu tại công ty mẹ, bộ máy quản lý của công ty mẹ.

+ Đối với toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty: Báo cáo tài chính hợp nhất (quý, bán niên, năm) có kiểm toán của toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Cơ cấu, hoạt động, thay đổi vốn sở hữu tại các công ty; bộ máy quản lý của công ty mẹ và các công ty con; Báo cáo thường niên của toàn tập đoàn, tổng công ty. 

- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thực hiện báo cáo theo định kỳ và báo cáo bất thường, gồm: Quá trình sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho công ty mẹ và toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Quá trình tổ chức thực hiện và kết quả của: chiến lược, kế hoạch dài hạn của công ty mẹ; quyết định kế hoạch hàng năm của công ty mẹ mà chủ sở hữu đã thông qua; quyết định chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngành, nghề kinh doanh của các công ty con do công ty mẹ sở hữu toàn bộ vốn điều lệ; các dự án đầu tư nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn của tập đoàn kinh tế, tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quy hoạch, đào tạo lao động, lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty mẹ; Kết quả sau khi áp dụng phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh; Quá trình và kết quả các hoạt động kiểm tra, giám sát Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên các công ty TNHH một thành viên do công ty mẹ nắm 100% vốn điều lệ.
- Phương tiện và hình thức công bố thông tin: 

+ Việc công bố thông tin được thực hiện qua các phương tiện công bố thông tin sau: Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử (Website) và các ấn phẩm khác của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. 

+ Các nội dung thông tin công khai, minh bạch sau khi được chủ sở hữu phê duyệt phải được đăng trên Trang thông tin điện tử doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.business.gov.vn). Mẫu báo cáo thông tin công khai theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Trường hợp Chính phủ thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quy mô lớn thì các nội dung thông tin công khai, minh bạch sau khi được chủ sở hữu phê duyệt phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên trách này. Mẫu báo cáo thông tin công khai theo quy định của cơ quan chuyên trách.

- Loại thông tin công bố và thời gian công bố thông tin.

+ Báo cáo tài chính năm: không quá 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính.

+ Báo cáo thường niên: sau 20 ngày kể từ ngày công bố thông tin Báo cáo tài chính năm. 

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty: Định kỳ 06 tháng và năm, công ty mẹ thực hiện công bố thông tin về tình hình quản trị công ty mẹ và toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Thời hạn báo cáo và công bố thông tin chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. 

- Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ là công ty cổ phần, việc công bố thông tin theo hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin công khai.  

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
1. Về sự cần thiết ban hành Nghị định
Hiện nay, có một số ý kiến cho rằng không nên ban hành vì trong thời gian tới sẽ chỉ còn 5-7 tập đoàn kinh tế nhà nước và mỗi tập đoàn kinh tế nhà nước đã có một Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ quy định đầy đủ tổ chức, hoạt động, quan hệ nội bộ tập đoàn kinh tế; trong khi đó, các tổng công ty nhà nước đã có Nghị định số 111/2007/NĐ-CP điều chỉnh; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đã có Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Do đó, việc ban hành Nghị định này không cần thiết.

Tuy nhiên, hầu hết ý kiến thành viên Ban Soạn thảo Nghị định khẳng định sự cần thiết phải ban hành Nghị định vì Nghị định số 101/2009/NĐ-CP quy định thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước đã hết hiệu lực thi hành. Hơn nữa, việc quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN nói chung, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nói riêng đang là vấn đề bức xúc hiện nay và đang có những khoảng trống pháp lý về vấn đề này. Trong thực tế, trước đây, bên cạnh việc ban hành các Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tổng công ty, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 39-CP ngày 27/6/1995 ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của tổng công ty nhà nước. Do đó, Nghị định về tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể coi là cơ sở chung cho việc ban hành điều lệ của từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
Cơ quan soạn thảo nhất trí với ý kiến của hầu hết thành viên Ban Soạn thảo.
2. Về tên Nghị định

Theo Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định quản lý, giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng. Tiếp đó ngày 23/3/2012, Văn phòng Chính phủ thông báo báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý bổ sung nhiệm vụ “Sửa đổi, bổ sung quy định về thí điểm thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước phù hợp với Luật Doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực tiễn quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước” tại Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 17/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ vào nhiệm vụ xây dựng “Nghị định quản lý, giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng thay thế Nghị định số 101/2009/NĐ-CP” (Công văn số 1911/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ).

Có ý kiến đề nghị giữ nguyên tên như giao việc theo Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, đó là Nghị định quản lý, giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng.
Có ý kiến lại cho rằng, để bao quát được phạm vi và nội dung của Nghị định, tên Nghị định là Nghị định thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng
Trong quá trình soạn thảo Nghị định, Cơ quan soạn thảo thấy rằng, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ duy trì 5-7 tập đoàn kinh tế nhà nước, còn lại chuyển các tập đoàn kinh tế còn lại và các tổng công ty 91 về các bộ quản lý ngành quản lý và không duy trì tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng nên đề nghị bỏ cụm từ “đặc biệt quan trọng” trong tên Nghị định.
Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định không chỉ quy định về thành lập mà còn quy định về tổ chức lại, giải thể tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước. Do đó, Cơ quan soạn thảo kiến nghị sử dụng tên Nghị định là Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước; phạm vi điều chỉnh Nghị định sẽ xác định những nội dung quy định trong Nghị định.

3. Về số cấp doanh nghiệp trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty

Có ý kiến cho rằng không nên hạn chế số cấp doanh nghiệp cũng như quan hệ liên kết giữa các doanh nghiệp trong trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty mà để tập đoàn kinh tế, tổng công ty tự phát triển theo quy luật thị trường. Có ý kiến lại cho rằng cần hạn chế số cấp doanh nghiệp trong tập đoàn kinh tế ở 4 cấp và tổng công ty nhà nước ở 3 cấp.

Nhưng đa số ý kiến lại cho rằng cần hạn chế số cấp doanh nghiệp trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty ở 3 cấp. Các cấp phải có mối liên quan chặt chẽ về ngành, lĩnh vực kinh doanh; không cho phép đầu tư ngược và đầu tư chéo giữa các công ty trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Cơ quan soạn thảo cho rằng cần hạn chế số cấp doanh nghiệp (cấp đầu tư) trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty ở 3 cấp vì như vậy thì Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu mới thực hiện quản lý, giám sát được và với năng lực quản lý của công ty mẹ thì hạn chế ở 3 cấp là hợp lý. Thực tế, việc đầu tư thành lập quá nhiều cấp doanh nghiệp trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong thời gian qua đang là một vấn đề phải giải quyết hiện nay. 

4. Về quy định điều kiện thành lập mới tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Có ý kiến cho rằng không cần quy định điều kiện thành lập mới tập đoàn kinh tế, tổng công ty vì việc thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc phê duyệt chủ trương theo đề nghị của Bộ quản lý ngành hoặc UBND cấp tỉnh.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần phải quy định điều kiện để tránh tình trạng các bộ quản lý ngành/ UBND cấp tỉnh đề nghị thành lập mới tràn lan.

Cơ quan soạn thảo kiến nghị cần quy định điều kiện thành lập mới để tránh tình trạng đề xuất thành lập mới một cách tràn lan.

5. Về mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty mẹ khi hình thành tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Có hai loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng không cần quy định trong Nghị định này mức vốn điều lệ tối thiểu đối với công ty mẹ khi hình thành tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng cần quy định mức vốn điều lệ tối thiểu làm căn cứ khi chưa có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty mẹ trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể.
Cơ quan soạn thảo kiến nghị thực hiện theo loại ý kiến thứ hai và trước mắt quy định mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế là 10.000 tỷ đồng (khi công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu) hoặc 13.500 tỷ đồng (khi công ty mẹ là công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước) và của công ty mẹ trong tổng công ty là 5.000 tỷ đồng (khi công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu) hoặc 7.700 tỷ đồng (khi công ty mẹ là công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước). 

6. Về kiểm soát viên trong công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Có ý kiến cho rằng cho rằng, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang xem xét ban hành Quyết định về quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Vì vậy, không cần quy định cụ thể về cơ chế hoạt động của kiểm soát viên trong công ty mẹ tại Nghị định này.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất quy định kiểm soát viên tại Nghị định này và hình thành Ban Kiểm soát.
Cơ quan soạn thảo kiến nghị nên quy định tại Nghị định này và bổ sung quy định hình thành Ban kiểm soát (gồm 3 kiểm soát viên và bộ máy giúp việc) tại công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu vì việc thành lập Ban Kiểm soát sẽ đảm bảo rõ hơn trong việc phân công, cơ chế phối hợp thực hiện giữa các kiểm soát viên và chế độ tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát. Hơn nữa, mô hình công ty TNHH một thành viên là trường hợp đặc biệt của mô hình công ty TNHH và Luật Doanh nghiệp cũng không có quy định cấm việc hình thành Ban Kiểm kiểm soát trong mô hình công ty TNHH một thành viên.
7. Về cơ chế công khai, minh bạch thông tin

Có ý kiến đề nghị không cần quy định tại Nghị định này mà áp dụng quy định công bố thông tin giống như quy định về công bố thông tin như công ty đại chúng quy mô lớn (theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC). Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể thông tin công khai, minh bạch tại Nghị định này.
Cơ quan soạn thảo cho rằng việc công khai, minh bạch thông tin là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường giám sát đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Hơn nữa, để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của việc công ty bố thông tin, Nghị định này cần quy định cụ thể các loại thông tin cần công bố và hình thức, thời gian công bố..

Trên đây những nội dung chính và một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự thảo Nghị định. 

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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